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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V220TP2LD1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật cạnh tranh 
(22DLAW41101701) 

3(45) 05/01/2022 - 06/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-807] 

Học ghép lớp: 
V119TP4LD1, 
V120TP2LD1, 
V220TP2LD1 

2 Luật thương mại quốc tế 
(22DINT41101601) 

3(45) 10/01/2022 - 18/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 
V119TP4LD1, 
V120TP2LD1, 
V220TP2LD1 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP2 [Quản lý nguồn nhân lực] (Mã lớp SV:V220TP2NL1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế học lao động 
(22DLAB40102001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 
V120TP4NL1, 
V121TP1NL1, 
V121TP2NL1, 
V121TP3NL1, 
V220TP2NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Đợt 1 – Chính thức)   
K2020 VB2/TP2 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V220TP2AV1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Biên dịch thương mại 
(22D5BUS41302601) 
(22D2ENG51305001) 

3(45) 04/01/2022 - 05/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B1-407] 

 

2 Kỹ năng nghe 6 
(22D5LIS41300901) 
(22D2LIS51301401) 

2(30) 05/01/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-508] 

Học ghép lớp: 
CD21TP1AV1, 
V220TP2AV1 

3 Kỹ năng đọc 6 
(22D5REA41301901) 
(22D2REA51302601)  

2(30) 07/01/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-508] 

Học ghép lớp: 
CD21TP1AV1, 
V220TP2AV1 

4 Kỹ năng viết 6 
(22D5WRI41302401) 
(22D4WRI51303201)  

2(30) 16/03/2022 - 04/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 
CD21TP1AV1, 
V220TP2AV1 

5 Tiếng Anh trong chuyên 
ngành quản trị 
(22D5ENG41302801) 
(22D2ENG51304202)  

3(45) 18/03/2022 - 03/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-508] 

Học ghép lớp: 
CD21TP1AV1, 
V220TP2AV1 

6 Kỹ năng nói 6 
(22D5SPE41301401) 
(22D2SPE51302001) 

2(30) 21/03/2022 - 23/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-508] 

Học ghép lớp: 
CD21TP1AV1, 
V220TP2AV1 

Ghi chú: Các lớp học phần (2),(3),(4),(5),(6) học ghép với K25.2 LTCQ 
                Lớp học phần (1) học ghép với K22.2 VB2CQ 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V220TP4KT1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kiểm toán 
(22D5AUD40701701) 

4(60) 05/01/2022 - 16/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

 

07/01/2022 - 18/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

10/01/2022 - 21/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

2 Kế toán hành chính sự 
nghiệp 
(22D5ADM40702401) 

2(30) 23/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

 

25/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

28/02/2022 - 07/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

3 Hệ thống thông tin kế toán 
(Phần 2) 
(22D5ACC40701601) 

3(45) 14/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

 

16/03/2022 - 06/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

4 Phân tích hoạt động kinh 
doanh 
(22D5BUS40701801) 

3(45) 13/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

 

15/04/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Quản trị tài chính 
(22D5FIN40501501) 

3(45) 13/05/2022 - 03/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

 

16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-405] 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP4 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V220TP4KD1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 1 
(22DSUP40302001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

2 Quản trị chuỗi cung ứng 2 
(22DSUP40302101) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

3 Quản trị tài chính đa quốc 
gia 
(22DFOU40302201) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

4 Thông lệ trong thương mại 
quốc tế 
(22DLEG40301401) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

5 Quản trị xuất nhập khẩu 
(22DEXP40301001) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Giao tiếp kinh doanh 
(22C5BUS40302701) 

2(30) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Dự kiến)   
K2020 VB2/TP4 [Marketing] (Mã lớp SV:V220TP4MA1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở E, 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ công chúng 
(22DPUB40303902) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

Học ghép lớp: 
V120TP1MA1, 
V220TP4MA1, 
V221TP4MA1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

2 Quảng cáo 
(22DADV40303802) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

Học ghép lớp: 
V120TP1MA1, 
V220TP4MA1, 
V221TP4MA1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

3 Quản trị kinh doanh quốc 
tế 
(22DINT40304102) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

Học ghép lớp: 
V120TP1MA1, 
V220TP4MA1 18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E201] 
21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E201] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

4 Quản trị bán lẻ 
(22DRET40304002) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

Học ghép lớp: 
V120TP1MA1, 
V220TP4MA1 18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E201] 
20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E201] 
 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                            (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP4 [Quản lý nguồn nhân lực] (Mã lớp SV:V220TP4NL1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế và quản lý nguồn 
nhân lực 
(22DHUM40102601) 

4(60) 16/02/2022 - 16/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

18/02/2022 - 18/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

21/02/2022 - 21/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

2 Quan hệ lao động 
(22DEMP40102701) 

2(30) 23/03/2022 - 06/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

25/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

28/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

3 Tâm lý học quản lý 
(22DMAN40102801) 

3(45) 13/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

15/04/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

4 Quản trị nguồn nhân lực 
quốc tế 
(22DINT40102901) 

2(30) 13/05/2022 - 27/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

16/05/2022 - 30/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

18/05/2022 - 25/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Dân số và phát triển 
(22DPOP40102501) 

2(30) 01/06/2022 - 29/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

03/06/2022 - 01/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

20/06/2022 - 27/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

6 Luật lao động 
(22CLAB41100901) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

Học ghép lớp: 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                           (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V220TP4QT1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 
(22DSUP40201702) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 
V120TP1QT1, 
V220TP4QT1 07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 
10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 
2 Lập kế hoạch kinh doanh 

(22DBUS40201402) 
3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 
Học ghép lớp: 
V119TP2QT1, 
V220TP4QT1 18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 
21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 
3 Phương pháp nghiên cứu 

trong quản trị 
(22DRES40200802) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

Học ghép lớp: 
V120TP3QT1, 
V220TP4QT1 18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
4 Thẩm định dự án 

(22DPRO40201002) 
3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
Học ghép lớp: 
V120TP3QT1, 
V220TP4QT1 18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
5 Quản trị chiến lược 

(22DSTR40201103) 
3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
Học ghép lớp: 
V120TP3QT1, 
V220TP4QT1 18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

6 Quản trị toàn cầu 
(22CGLO40200902) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

Học ghép lớp: 
V120TP3QT1, 
V220TP4QT1 06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-310] 
 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2020 VB2/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V220TP4TC1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận TP.HCM (HP STT 1,2,4,5,6) 
                          Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM (HP STT 3)  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 
nâng cao 
(22D5ADV40500401) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

2 Sản phẩm tài chính phái 
sinh 
(22D5FIN40500701) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

3 Mô hình tài chính 
(22D5FIN40501801) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

Học ghép lớp: 
TC20TP3TC1, 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

4 Tài chính công ty đa quốc 
gia 
(22D5MUL40501201) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

5 Quản trị rủi ro tài chính 
(22D5FIN40501301) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Điều hành công ty 
(22C5COR40501401) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                              (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Đợt 1 – Chính thức)   
K2020 VB2/TP4 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V220TP4AV1) 

Khóa: K2020 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng đọc 5 
(22D5REA41301801) 

2(30) 05/01/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

2 Hình thái - cú pháp học 
(22D5MOR41300401) 

2(30) 07/01/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

3 Kỹ năng nghe 5 
(22D5LIS41300801) 

2(30) 10/01/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

4 Tiếng Anh trong các lĩnh 
vực kinh doanh 
(22D5ENG41302701) 

3(45) 16/03/2022 - 27/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 21/03/2022 - 25/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
5 Kỹ năng nói 5 

(22D5SPE41301301) 
2(30) 18/03/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

6 Giao tiếp kinh doanh liên 
văn hóa 
(22D5INT41302501) 

2(30) 04/05/2022 - 25/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 09/05/2022 - 30/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
7 Kỹ năng viết 5 

(22D5WRI41302301) 
2(30) 13/05/2022 - 15/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                              (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP1 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V221TP1KD1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 1 
(22DSUP40302001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

2 Quản trị chuỗi cung ứng 2 
(22DSUP40302101) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

3 Quản trị tài chính đa quốc 
gia 
(22DFOU40302201) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

4 Thông lệ trong thương mại 
quốc tế 
(22DLEG40301401) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

5 Quản trị xuất nhập khẩu 
(22DEXP40301001) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

6 Giao tiếp kinh doanh 
(22C5BUS40302701) 

2(30) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP1 [Quản lý nguồn nhân lực] (Mã lớp SV:V221TP1NL1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế học lao động 
(22DLAB40102001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 
V120TP4NL1, 
V121TP1NL1, 
V121TP2NL1, 
V121TP3NL1, 
V220TP2NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

2 Kinh tế và quản lý nguồn 
nhân lực 
(22DHUM40102601) 

4(60) 16/02/2022 - 16/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

18/02/2022 - 18/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

21/02/2022 - 21/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

3 Quan hệ lao động 
(22DEMP40102701) 

2(30) 23/03/2022 - 06/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

25/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

28/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

4 Tâm lý học quản lý 
(22DMAN40102801) 

3(45) 13/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

15/04/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Quản trị nguồn nhân lực 
quốc tế 
(22DINT40102901) 

2(30) 13/05/2022 - 27/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

16/05/2022 - 30/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

18/05/2022 - 25/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

6 Dân số và phát triển 
(22DPOP40102501) 

2(30) 01/06/2022 - 29/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

03/06/2022 - 01/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

20/06/2022 - 27/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

7 Luật lao động 
(22CLAB41100901) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

Học ghép lớp: 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                           (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP1 [Tài chính] (Mã lớp SV:V221TP1TC1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM (HP STT 3,7,8) 
                           Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận TP.HCM (HP STT 1,2,4,5,6)  
 
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 
nâng cao 
(22D5ADV40500401) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

2 Sản phẩm tài chính phái 
sinh 
(22D5FIN40500701) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

3 Mô hình tài chính 
(22D5FIN40501801) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

Học ghép lớp: 
TC20TP3TC1, 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

4 Tài chính công ty đa quốc 
gia 
(22D5MUL40501201) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

5 Quản trị rủi ro tài chính 
(22D5FIN40501301) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

6 Điều hành công ty 
(22C5COR40501401) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Đầu tư tài chính 
(22C7FIN40500501) 

3(45) 08/08/2022 - 05/09/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
TC21TP1TC1, 
TC21TP2TC1, 
V121TP2TC1, 
V121TP3TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

10/08/2022 - 31/08/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

12/08/2022 - 26/08/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

8 Phân tích tài chính 
(22C7FIN40500601) 

3(45) 07/09/2022 - 28/09/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
TC21TP1TC1, 
TC21TP2TC1, 
V121TP2TC1, 
V121TP3TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

09/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

12/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Đợt 1 – Chính thức)   
K2021 VB2/TP1 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V221TP1AV1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 1 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng đọc 5 
(22D5REA41301801) 

2(30) 05/01/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

2 Hình thái - cú pháp học 
(22D5MOR41300401) 

2(30) 07/01/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

3 Dẫn luận ngôn ngữ học 
(22D5INT41302901)  

2(30) 08/01/2022 - 12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-306] 

Học ghép lớp: 
V221TP1AV1, 
V221TP2AV1 

4 Kỹ năng nghe 5 
(22D5LIS41300801) 

2(30) 10/01/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

5 Tiếng Anh trong các lĩnh 
vực kinh doanh 
(22D5ENG41302701) 

3(45) 16/03/2022 - 27/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 21/03/2022 - 25/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
6 Kỹ năng nói 5 

(22D5SPE41301301) 
2(30) 18/03/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

7 Giao tiếp kinh doanh liên 
văn hóa 
(22D5INT41302501) 

2(30) 04/05/2022 - 25/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 09/05/2022 - 30/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-805] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

8 Kỹ năng viết 5 
(22D5WRI41302301) 

2(30) 13/05/2022 - 15/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-805] 

Học ghép lớp: 
V220TP4AV1, 
V221TP1AV1 

Ghi chú: Lớp học phần STT (3) học ghép chung với Khóa 24.1 VB2CQ 
 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V221TP2KT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM (HP STT 1,2)  
                           Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3 TP.HCM (HP STT 3,4,5,6,7,8,9,10,11) 
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thuế 
(22D5TAX40400201) 

2(30) 04/01/2022 - 18/01/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2KT1, 
CD21TP3KT1, 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 

06/01/2022 - 20/01/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

08/01/2022 - 15/01/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

2 Nghiệp vụ ngân hàng 
thương mại 
(22D5COM40600101) 

2(30) 08/02/2022 - 22/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2KT1, 
CD21TP3KT1, 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 

10/02/2022 - 24/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

12/02/2022 - 19/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

3 Kế toán chi phí 
(22D5COS40700301) 

3(45) 26/02/2022 - 19/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 01/03/2022 - 22/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
03/03/2022 - 24/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
4 Kế toán quản trị 

(22D5MAN40701401) 
4(60) 26/03/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 29/03/2022 - 26/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
31/03/2022 - 28/04/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
5 Kế toán hành chính sự 

nghiệp 
(22D5ADM40702402) 

2(30) 05/05/2022 - 19/05/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 07/05/2022 - 21/05/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
10/05/2022 - 17/05/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
6 Hệ thống thông tin kế toán 

(Phần 1) 
(22D5ACC40701501) 

3(45) 24/05/2022 - 28/06/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 26/05/2022 - 30/06/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
28/05/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Hệ thống thông tin kế toán 
(Phần 2) 
(22C5ACC40701601) 

3(45) 05/07/2022 - 26/07/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 07/07/2022 - 28/07/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
09/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
8 Kiểm toán 

(22C5AUD40701701) 
4(60) 09/08/2022 - 13/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 11/08/2022 - 08/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
13/08/2022 - 10/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
9 Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
(22C5BUS40701801) 

3(45) 15/09/2022 - 06/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 17/09/2022 - 08/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
20/09/2022 - 11/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
10 Quản trị tài chính 

(22C5FIN40501501) 
3(45) 13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
18/10/2022 - 08/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
11 Thanh toán quốc tế 

(22C5INT40600201) 
2(30) 10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 12/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
15/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V221TP2KD1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 1 
(22DSUP40302001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

2 Quản trị chuỗi cung ứng 2 
(22DSUP40302101) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

3 Quản trị tài chính đa quốc 
gia 
(22DFOU40302201) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

4 Thông lệ trong thương mại 
quốc tế 
(22DLEG40301401) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

5 Quản trị xuất nhập khẩu 
(22DEXP40301001) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

Học ghép lớp: 
V120TP2KD1, 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-701] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Giao tiếp kinh doanh 
(22C5BUS40302701) 

2(30) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V220TP4KD1, 
V221TP1KD1, 
V221TP2KD1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                              (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V221TP2LD1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật thương mại quốc tế 
(22D5INT41101601) 

3(45) 05/01/2022 - 06/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

2 Luật cạnh tranh 
(22D5LAW41101701) 

3(45) 07/01/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

3 Luật lao động 
(22D5LAB41100901) 

3(45) 10/01/2022 - 18/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

4 Luật tố tụng hình sự 
(22D5CRI41101201) 

3(45) 13/04/2022 - 13/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

5 Luật đất đai 
(22D5LAW41101001) 

3(45) 15/04/2022 - 15/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

6 Luật học so sánh 
(22D5COM41101101) 

3(45) 25/04/2022 - 08/08/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

7 Luật tố tụng dân sự 
(22C5CIV41101301) 

3(45) 20/07/2022 - 12/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

8 Luật hợp đồng thương mại 
(22C5COM41101501) 

3(45) 22/07/2022 - 21/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

9 Luật sở hữu trí tuệ 
(22C5LAW41101401) 

3(45) 15/08/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-406] 

 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Marketing] (Mã lớp SV:V221TP2MA1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở E, 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị thương hiệu 
(22DBRA40303001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

2 Truyền thông marketing 
(22DINT40303101) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

3 Marketing kỹ thuật số 
(22DDIG40303201) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

4 Tư duy sáng tạo 
(22DCRE40303301) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

5 Quản trị marketing 
(22DMAR40300405) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

6 Quản trị quan hệ khách 
hàng 
(22CCUS40303701) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Quảng cáo 
(22CADV40303801) 

3(45) 08/08/2022 - 05/09/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

10/08/2022 - 31/08/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

12/08/2022 - 26/08/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

8 Quan hệ công chúng 
(22CPUB40303901) 

3(45) 07/09/2022 - 28/09/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

09/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

12/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

9 Quản trị bán lẻ 
(22CRET40304001) 

3(45) 05/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

07/10/2022 - 28/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

10 Quản trị kinh doanh quốc 
tế 
(22CINT40304101) 

3(45) 02/11/2022 - 30/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

07/11/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Quản lý nguồn nhân lực] (Mã lớp SV:V221TP2NL1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế học lao động 
(22DLAB40102001) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 
V120TP4NL1, 
V121TP1NL1, 
V121TP2NL1, 
V121TP3NL1, 
V220TP2NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

2 Kinh tế và quản lý nguồn 
nhân lực 
(22DHUM40102601) 

4(60) 16/02/2022 - 16/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

18/02/2022 - 18/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

21/02/2022 - 21/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

3 Quan hệ lao động 
(22DEMP40102701) 

2(30) 23/03/2022 - 06/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

25/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

28/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

4 Tâm lý học quản lý 
(22DMAN40102801) 

3(45) 13/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

15/04/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

 
 
 
 
 
 
 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 33/54                               

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Quản trị nguồn nhân lực 
quốc tế 
(22DINT40102901) 

2(30) 13/05/2022 - 27/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2NL1, 
CD21TP3NL1, 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

16/05/2022 - 30/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

18/05/2022 - 25/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

6 Dân số và phát triển 
(22DPOP40102501) 

2(30) 01/06/2022 - 29/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

03/06/2022 - 01/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

20/06/2022 - 27/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

7 Luật lao động 
(22CLAB41100901) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

Học ghép lớp: 
V119TP4NL1, 
V120TP1NL1, 
V120TP2NL1, 
V220TP4NL1, 
V221TP1NL1, 
V221TP2NL1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-402] 

8 Phương pháp nghiên cứu 
kinh tế 
(22CRES40102101) 

3(45) 03/10/2022 - 24/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

Học ghép lớp: 
V120TP4NL1, 
V121TP1NL1, 
V121TP2NL1, 
V121TP3NL1, 
V221TP2NL1 

05/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

07/10/2022 - 28/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

9 Truyền thông và giao tiếp 
trong tổ chức 
(22C5ORG40103801) 

2(30) 31/10/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

 

02/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-208] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Quản trị] (Mã lớp SV:V221TP2QT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 
(22DSUP40201701) 

3(45) 04/01/2022 - 08/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V119TP4QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

06/01/2022 - 10/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

08/01/2022 - 12/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

2 Lập kế hoạch kinh doanh 
(22D5BUS40201401) 

3(45) 15/02/2022 - 08/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2QT1, 
CD21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

17/02/2022 - 10/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

19/02/2022 - 12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

3 Quản trị hệ thống thông tin 
(22DINF40201301) 

3(45) 15/03/2022 - 05/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

Học ghép lớp: 
V119TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

17/03/2022 - 07/04/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

19/03/2022 - 09/04/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

4 Thẩm định dự án 
(22D7PRO40201001) 

3(45) 12/04/2022 - 10/05/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

14/04/2022 - 12/05/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

16/04/2022 - 07/05/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

5 Quản trị chiến lược 
(22D7STR40201101) 

3(45) 14/05/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

17/05/2022 - 21/06/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

19/05/2022 - 23/06/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phân tích định lượng trong 
quản trị 
(22C7QUA40201201) 

3(45) 05/07/2022 - 26/07/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

07/07/2022 - 28/07/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

09/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

7 Quản trị toàn cầu 
(22C7GLO40200901) 

3(45) 09/08/2022 - 06/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

11/08/2022 - 25/08/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

13/08/2022 - 03/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

8 Lãnh đạo 
(22C7LEA40201501) 

3(45) 08/09/2022 - 29/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

10/09/2022 - 01/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

13/09/2022 - 04/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

9 Phát triển kỹ năng quản trị 
(22C7MAN40201601) 

3(45) 06/10/2022 - 27/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

08/10/2022 - 29/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Tài chính] (Mã lớp SV:V221TP2TC1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM (HP STT 3,7,8,9,10)   
                          Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận TP.HCM (HP STT 1,2,4,5,6)  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 
nâng cao 
(22D5ADV40500401) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

2 Sản phẩm tài chính phái 
sinh 
(22D5FIN40500701) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

3 Mô hình tài chính 
(22D5FIN40501801) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

Học ghép lớp: 
TC20TP3TC1, 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-507] 

4 Tài chính công ty đa quốc 
gia 
(22D5MUL40501201) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

5 Quản trị rủi ro tài chính 
(22D5FIN40501301) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

6 Điều hành công ty 
(22C5COR40501401) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V220TP4TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Đầu tư tài chính 
(22C7FIN40500501) 

3(45) 08/08/2022 - 05/09/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
TC21TP1TC1, 
TC21TP2TC1, 
V121TP2TC1, 
V121TP3TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

10/08/2022 - 31/08/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

12/08/2022 - 26/08/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

8 Phân tích tài chính 
(22C7FIN40500601) 

3(45) 07/09/2022 - 28/09/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
TC21TP1TC1, 
TC21TP2TC1, 
V121TP2TC1, 
V121TP3TC1, 
V221TP1TC1, 
V221TP2TC1 

09/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

12/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

9 Hoạch định ngân sách vốn 
đầu tư 
(22C7CAP40500901) 

3(45) 05/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
TC21TP1TC1, 
TC21TP2TC1, 
V121TP2TC1, 
V121TP3TC1, 
V221TP2TC1 

07/10/2022 - 28/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

10 Ngân hàng thương mại 
(22CCOM40600501) 

3(45) 02/11/2022 - 30/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V120TP2TC1, 
V120TP3TC1, 
V221TP2TC1 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

07/11/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Đợt 1 – Chính thức)   
K2021 VB2/TP2 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V221TP2AV1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 2 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM   
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng nói 4 
(22DSPE41301201) 

2(30) 05/01/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Học ghép lớp: 
V120TP2AV1, 
V120TP3AV1, 
V221TP2AV1 

2 Kỹ năng đọc 4 
(22DREA41301701) 

2(30) 07/01/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Học ghép lớp: 
V120TP2AV1, 
V120TP3AV1, 
V221TP2AV1 

3 Dẫn luận ngôn ngữ học 
(22D5INT41302901)  

2(30) 08/01/2022 - 12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-306] 

Học ghép lớp: 
V221TP1AV1, 
V221TP2AV1 

4 Kỹ năng nghe 4 
(22DLIS41300701) 

2(30) 10/01/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Học ghép lớp: 
V120TP2AV1, 
V120TP3AV1, 
V221TP2AV1 

5 Ngữ nghĩa học 
(22DSEM41300301) 

2(30) 18/03/2022 - 06/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Học ghép lớp: 
V120TP2AV1, 
V120TP3AV1, 
V221TP2AV1 

6 Kỹ năng viết 4 
(22DWRI41302201) 

2(30) 21/03/2022 - 23/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Học ghép lớp: 
V120TP2AV1, 
V120TP3AV1, 
V221TP2AV1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Ngữ âm - Âm vị học 
(22DPHO41300201) 

2(30) 30/05/2022 - 27/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Học ghép lớp: 
V120TP2AV1, 
V120TP3AV1, 
V221TP2AV1 

01/06/2022 - 29/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

24/06/2022 - 01/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B1-506] 

Ghi chú: Lớp HP STT (3) học ghép Khóa 24.1 VB2CQ 
                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                                (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP3 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V221TP3KT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 3 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM (HP STT 1,2)   
                           Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3 TP.HCM (HP STT 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thuế 
(22D5TAX40400201) 

2(30) 04/01/2022 - 18/01/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2KT1, 
CD21TP3KT1, 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 

06/01/2022 - 20/01/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

08/01/2022 - 15/01/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

2 Nghiệp vụ ngân hàng 
thương mại 
(22D5COM40600101) 

2(30) 08/02/2022 - 22/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2KT1, 
CD21TP3KT1, 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 

10/02/2022 - 24/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

12/02/2022 - 19/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-407] 

3 Kế toán chi phí 
(22D5COS40700301) 

3(45) 26/02/2022 - 19/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 01/03/2022 - 22/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
03/03/2022 - 24/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
4 Luật kinh doanh 

(22D5BUS41101801) 
2(30) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A201] 
 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [A201] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [A201] 

5 Kế toán quản trị 
(22D5MAN40701401) 

4(60) 26/03/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 29/03/2022 - 26/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
31/03/2022 - 28/04/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
6 Kế toán hành chính sự 

nghiệp 
(22D5ADM40702402) 

2(30) 05/05/2022 - 19/05/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 07/05/2022 - 21/05/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
10/05/2022 - 17/05/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Hệ thống thông tin kế toán 
(Phần 1) 
(22D5ACC40701501) 

3(45) 24/05/2022 - 28/06/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 26/05/2022 - 30/06/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
28/05/2022 - 02/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
8 Hệ thống thông tin kế toán 

(Phần 2) 
(22C5ACC40701601) 

3(45) 05/07/2022 - 26/07/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 07/07/2022 - 28/07/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
09/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
9 Kiểm toán 

(22C5AUD40701701) 
4(60) 09/08/2022 - 13/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 11/08/2022 - 08/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
13/08/2022 - 10/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
10 Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
(22C5BUS40701801) 

3(45) 15/09/2022 - 06/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [A211] 

Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 17/09/2022 - 08/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
20/09/2022 - 11/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
11 Quản trị tài chính 

(22C5FIN40501501) 
3(45) 13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
18/10/2022 - 08/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
12 Thanh toán quốc tế 

(22C5INT40600201) 
2(30) 10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
Học ghép lớp: 
V221TP2KT1, 
V221TP3KT1 12/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
15/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A211] 
 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP3 [Marketing] (Mã lớp SV:V221TP3MA1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 3 
 
Địa điểm học:   Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận TP.HCM (HP STT 1)   
                           Cơ sở E, 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1 TP.HCM (HP STT 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) 
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Marketing căn bản 
(22DPRI40300204) 

3(45) 04/01/2022 - 08/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [H201] 

Học ghép lớp: 
V120TP4MA1, 
V221TP3MA1 06/01/2022 - 10/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 
08/01/2022 - 12/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 
2 Quản trị thương hiệu 

(22DBRA40303001) 
3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E303] 
Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

3 Truyền thông marketing 
(22DINT40303101) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

4 Marketing kỹ thuật số 
(22DDIG40303201) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

5 Tư duy sáng tạo 
(22DCRE40303301) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

6 Quản trị marketing 
(22DMAR40300405) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Quản trị quan hệ khách 
hàng 
(22CCUS40303701) 

3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

8 Quảng cáo 
(22CADV40303801) 

3(45) 08/08/2022 - 05/09/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

10/08/2022 - 31/08/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

12/08/2022 - 26/08/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

9 Quan hệ công chúng 
(22CPUB40303901) 

3(45) 07/09/2022 - 28/09/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

09/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

12/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

10 Quản trị bán lẻ 
(22CRET40304001) 

3(45) 05/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

07/10/2022 - 28/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

11 Quản trị kinh doanh quốc 
tế 
(22CINT40304101) 

3(45) 02/11/2022 - 30/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

Học ghép lớp: 
V120TP2MA1, 
V221TP2MA1, 
V221TP3MA1 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

07/11/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E303] 

 
 
 
 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                                (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V221TP3QT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 3 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chuỗi cung ứng 
(22DSUP40201701) 

3(45) 04/01/2022 - 08/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 
V119TP4QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

06/01/2022 - 10/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

08/01/2022 - 12/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-207] 

2 Lập kế hoạch kinh doanh 
(22D5BUS40201401) 

3(45) 15/02/2022 - 08/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2QT1, 
CD21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

17/02/2022 - 10/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

19/02/2022 - 12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

3 Quản trị hệ thống thông tin 
(22DINF40201301) 

3(45) 15/03/2022 - 05/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

Học ghép lớp: 
V119TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

17/03/2022 - 07/04/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

19/03/2022 - 09/04/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-310] 

4 Thẩm định dự án 
(22D7PRO40201001) 

3(45) 12/04/2022 - 10/05/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

14/04/2022 - 12/05/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

16/04/2022 - 07/05/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

5 Quản trị chiến lược 
(22D7STR40201101) 

3(45) 14/05/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

17/05/2022 - 21/06/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

19/05/2022 - 23/06/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phân tích định lượng trong 
quản trị 
(22C7QUA40201201) 

3(45) 05/07/2022 - 26/07/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

07/07/2022 - 28/07/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

09/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

7 Quản trị toàn cầu 
(22C7GLO40200901) 

3(45) 09/08/2022 - 06/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

11/08/2022 - 25/08/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

13/08/2022 - 03/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

8 Lãnh đạo 
(22C7LEA40201501) 

3(45) 08/09/2022 - 29/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

10/09/2022 - 01/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

13/09/2022 - 04/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

9 Phát triển kỹ năng quản trị 
(22C7MAN40201601) 

3(45) 06/10/2022 - 27/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

Học ghép lớp: 
TC20TP4QT1, 
TC21TP1QT1, 
TC21TP2QT1, 
TC21TP3QT1, 
V221TP2QT1, 
V221TP3QT1 

08/10/2022 - 29/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-109] 

 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                              (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP4 [Marketing] (Mã lớp SV:V221TP4MA1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM (HP STT 3,4,5,6,7,8,9,10) 
                           Cơ sở E, 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1 TP.HCM (HP STT 1,2) 
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ công chúng 
(22DPUB40303902) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

Học ghép lớp: 
V120TP1MA1, 
V220TP4MA1, 
V221TP4MA1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

2 Quảng cáo 
(22DADV40303802) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

Học ghép lớp: 
V120TP1MA1, 
V220TP4MA1, 
V221TP4MA1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [E201] 

3 Hành vi người tiêu dùng 
(22DCUS40302402) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
4 Nghiên cứu marketing 

(22DMAR40302302) 
3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
5 Marketing kinh doanh 

(22DBUS40302801) 
3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
6 Marketing dịch vụ 

(22CSER40302901) 
3(45) 04/07/2022 - 25/07/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 06/07/2022 - 27/07/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
08/07/2022 - 29/07/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Marketing quốc tế 
(22CINT40301202) 

3(45) 08/08/2022 - 05/09/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B1-403] 

Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 10/08/2022 - 31/08/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
12/08/2022 - 26/08/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
8 Quản trị thương hiệu 

(22CBRA40303002) 
3(45) 07/09/2022 - 28/09/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 09/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
12/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
9 Truyền thông marketing 

(22CINT40303102) 
3(45) 05/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 07/10/2022 - 28/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
10 Marketing kỹ thuật số 

(22CDIG40303202) 
3(45) 02/11/2022 - 30/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
Học ghép lớp: 
V121TP1MA1, 
V221TP4MA1 04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
07/11/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-403] 
 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                            
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 48/54                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V221TP4TC1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính quốc tế 
(22DINT40500301) 

3(45) 04/01/2022 - 08/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

06/01/2022 - 10/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

08/01/2022 - 12/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

2 Kế toán tài chính 
(22DFIN40702301) 

3(45) 15/02/2022 - 08/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

17/02/2022 - 10/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

19/02/2022 - 12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

3 Luật doanh nghiệp 
(22D5LAW41103401) 

2(30) 15/03/2022 - 29/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

 

17/03/2022 - 31/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

19/03/2022 - 26/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

4 Quản trị học 
(22D5MAN40202801) 

2(30) 12/04/2022 - 26/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

 

14/04/2022 - 28/04/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

16/04/2022 - 23/04/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

5 Ngân hàng thương mại 
(22DCOM40600501) 

3(45) 14/05/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

17/05/2022 - 21/06/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

19/05/2022 - 23/06/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

6 Tài chính doanh nghiệp 
nâng cao 
(22CADV40500402) 

3(45) 05/07/2022 - 26/07/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

07/07/2022 - 28/07/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

09/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Đầu tư tài chính 
(22CFIN40500501) 

3(45) 09/08/2022 - 06/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

11/08/2022 - 25/08/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

13/08/2022 - 03/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

8 Phân tích tài chính 
(22CFIN40500602) 

3(45) 08/09/2022 - 29/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

10/09/2022 - 01/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

13/09/2022 - 04/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

9 Sản phẩm tài chính phái 
sinh 
(22CFIN40500701) 

3(45) 06/10/2022 - 27/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

08/10/2022 - 29/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

10 Hoạch định ngân sách vốn 
đầu tư 
(22CCAP40500901) 

3(45) 03/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

Học ghép lớp: 
V120TP4TC1, 
V121TP1TC1, 
V221TP4TC1 

05/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

08/11/2022 - 29/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-311] 

 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                             (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP4 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V221TP4EC1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Cơ sở công nghệ thông tin 
(22DFUN40900201) 

3(45) 05/01/2022 - 09/02/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

07/01/2022 - 11/02/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

10/01/2022 - 14/02/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

2 Cơ sở lập trình 
(22DFUN40900301) 

3(45) 16/02/2022 - 09/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

18/02/2022 - 11/03/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

21/02/2022 - 14/03/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

3 Cơ sở dữ liệu 
(22DDAT40900401) 

3(45) 16/03/2022 - 13/04/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

18/03/2022 - 08/04/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

21/03/2022 - 04/04/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

4 Hệ thống thông tin quản lý 
(22DMAN40900501) 

3(45) 15/04/2022 - 13/05/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

18/04/2022 - 09/05/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

20/04/2022 - 11/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

5 Phân tích nghiệp vụ 
(22DBUS40900601) 

3(45) 16/05/2022 - 20/06/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

18/05/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

20/05/2022 - 24/06/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

6 Quản trị quan hệ khách 
hàng 
(22CCUS40303702) 

3(45) 07/09/2022 - 28/09/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-202] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

09/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-202] 

12/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-202] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

7 Thương mại điện tử căn 
bản 
(22CFUN40901001) 

3(45) 05/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

07/10/2022 - 28/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

8 Công nghệ thương mại 
điện tử 
(22CCOM40901101) 

3(45) 02/11/2022 - 30/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 
V121TP1EC1, 
V121TP2EC1, 
V121TP3EC1, 
V221TP4EC1 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

07/11/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 
21g10 ) [B2-101] 

 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23   tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP4 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V221TP4AV1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 
TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 
HỌC 

GHI CHÚ 

1 Đại cương văn hóa Việt 
Nam 
(22D5INT41304501) 

2(30) 05/01/2022 - 19/01/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-705] 

 

08/01/2022 - 22/01/2022 Thứ 7 (07g10 - 
10g40 ) [B1-801] 

09/01/2022 - 16/01/2022 CN (07g10 - 10g40 ) 
[B1-801] 

2 Kỹ năng đọc 3 
(22D5REA41301601) 

2(30) 09/02/2022 - 30/03/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-705] 

 

3 Kỹ năng nói 3 
(22D5SPE41301101) 

2(30) 12/02/2022 - 02/04/2022 Thứ 7 (07g10 - 
10g40 ) [B1-801] 

 

4 Kỹ năng viết 3 
(22D5WRI41302101) 

2(30) 13/02/2022 - 03/04/2022 CN (07g10 - 10g40 ) 
[B1-801] 

 

5 Kỹ năng nghe 3 
(22D5LIS41300601) 

2(30) 06/04/2022 - 25/05/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-705] 

 

6 Ngữ âm - Âm vị học 
(22D5PHO41300201) 

2(30) 09/04/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (07g10 - 
10g40 ) [B1-801] 

 

7 Dẫn luận ngôn ngữ học 
(22D5INT41302902) 

2(30) 08/05/2022 - 26/06/2022 CN (07g10 - 10g40 ) 
[B1-801] 

 

01/06/2022 - 22/06/2022 Thứ 4 (17g45 - 
21g10 ) [B1-705] 

 
                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                               (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 438/ĐHKT-KHĐTKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12 năm 2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2021 VB2/TP4 [Quản trị 1] (Mã lớp SV:V221TP4QT1) 

Khóa: K2021 VB2 Đợt 4 
 
Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM  
                            
Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phát triển kỹ năng quản trị 
(22D6MAN40201601) 

3(45) 04/01/2022 - 08/02/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

Học ghép lớp: 
CD21TP2QT1, 
CD21TP3QT1, 
V221TP4QT1  

06/01/2022 - 10/02/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

08/01/2022 - 12/02/2022 Thứ 7 (17g45 - 
21g10 ) [B2-204] 

2 Quản trị nguồn nhân lực 
(22DHUM40200301) 

3(45) 15/02/2022 - 08/03/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 17/02/2022 - 10/03/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
19/02/2022 - 12/03/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
3 Quản trị tài chính 

(22DFIN40501502) 
3(45) 15/03/2022 - 05/04/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 17/03/2022 - 07/04/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
19/03/2022 - 09/04/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
4 Quản trị marketing 

(22DMAR40300402) 
3(45) 12/04/2022 - 10/05/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 14/04/2022 - 12/05/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
16/04/2022 - 07/05/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
5 Hành vi tổ chức 

(22DORG40200601) 
3(45) 14/05/2022 - 04/06/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 17/05/2022 - 21/06/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
19/05/2022 - 23/06/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
6 Quản trị chất lượng 

(22CQUA40200701) 
3(45) 05/07/2022 - 26/07/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 07/07/2022 - 28/07/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
09/07/2022 - 30/07/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
7 Phương pháp nghiên cứu 

trong quản trị 
(22CRES40200801) 

3(45) 09/08/2022 - 06/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 
21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 11/08/2022 - 25/08/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
13/08/2022 - 03/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 
LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 
HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

8 Thẩm định dự án 
(22CPRO40201001) 

3(45) 08/09/2022 - 29/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 10/09/2022 - 01/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
13/09/2022 - 04/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
9 Quản trị chiến lược 

(22CSTR40201101) 
3(45) 06/10/2022 - 27/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 08/10/2022 - 29/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
10 Phân tích định lượng trong 

quản trị 
(22CQUA40201201) 

3(45) 03/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 
21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 
V120TP4QT1, 
V221TP4QT1 05/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
08/11/2022 - 29/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 
 
                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 
- Website P. KHĐTKT;                                                                                           
- Lưu VT, KHĐTKT                                                                                              (Đã ký) 
  
                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 
- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 
- Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 
- Các ngày nghỉ: 10/04/2022, 11/04/2022, 30/04/2022, 01/05/2022, 02/05/2022, 03/05/2022,  

   01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022 
- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 06/06/2022 - 19/06/2022, 01/08/2022 - 07/08/2022, 19/12/2022 - 02/01/2023 
 
 
 
 


